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AF.50000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG, VỮA BÊ TÔNG 

ĐẦM LĂN 

Thuyết minh áp dụng 

Định mức sản xuất vữa bê tông, vữa bê tông đầm lăn chỉ áp dụng đối với trường hợp sản 

xuất vữa bê tông, vữa bê tông đầm lăn tại công trình. 

 

AF.51100 SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 100m3 

Mã  

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn  

vị 

Trạm trộn công suất (m3/h) 

       5 

AF.511 Sản xuất vữa 

bê tông qua 

dây chuyền 

trạm trộn 

Nhân công 3,0/7 công 8,25 6,97 6,75 5,25 

Máy thi công      

Trạm trộn ca 1,736 1,190 1,016 0,641 

Máy xúc lật 

1,25m3 
ca 1,736 1,190 1,016 0,641 

Máy ủi 110 cv ca 0,868 0,595 0,508 0,321 

Máy khác % 5 5 5 5 

       10 20 30 40 

 

 

Đơn vị tính: 100m3 

Mã  

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

 hao phí 

Đơn  

vị 

Trạm trộn công suất (m3/h) 

        

AF.511 Sản xuất vữa  

bê tông qua  

dây chuyền 

trạm trộn 

Nhân công 3,0/7 công 5,14 4,82 4,50 4,20 

  Máy thi công           

  Trạm trộn ca 0,563 0,397 0,326 0,269 

  Máy xúc lật 

1,25m3 
ca 0,563 0,397 0,326 0,269 

    Máy ủi 110 cv ca 0,282 0,198 0,163 0,135 

    Máy khác % 5 5 5 5 

      50 60 70 80 

 

 

  



367 

 

 

 

AF.51200 SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) BẰNG TRẠM TRỘN 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đầm lăn (RCC) đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 100m3 

Mã 

hiệu 

Công tác  

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Trạm trộn công suất 

60 m3/h 120 m3/h 

AF.512 Sản xuất vữa bê tông  

đầm lăn (RCC) bằng 

bằng trạm trộn 

Nhân công 3,5/7 công 5,00 3,90 

  Máy thi công       

  Trạm trộn bê tông ca 0,600 0,320 

    Máy xúc lật 1,25 m3 ca 0,600 0,320 

    Máy ủi 110 cv ca 0,300 0,160 

    Máy khác % 5 5 

     10 20 
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AF.52100  VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN 

Đơn vị tính: 100m3 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Vận chuyển 

trong phạm 

vi 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Phương tiện vận chuyển 

Ô tô 

6m3 

Ô tô 

10,7m3 

Ô tô 

14,5m3 

AF.5211 Vận chuyển 

vữa bê tông 

bằng ô tô 

chuyển trộn 

  km Ô tô chuyển trộn ca 3,700 2,450 1,670 

AF.5212   km Ô tô chuyển trộn ca 3,960 2,610 1,780 

AF.5213   km Ô tô chuyển trộn ca 4,200 2,800 1,900 

AF.5214 

 

  km Ô tô chuyển trộn ca 4,560 3,020 2,050 

AF.5215   km Ô tô chuyển trộn ca 5,400 3,560 2,420 

AF.5216   km Ô tô chuyển trộn ca 5,930 3,920 2,670 

      1 2 3 

 

Phạm vi ngoài 4km, cứ 1km vận chuyển tiếp áp dụng định mức vận chuyển ở cự ly 4km 

cộng với định mức vận chuyển 1km tiếp theo 

Đơn vị tính: 100m3 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây lắp 

Vận chuyển 

trong phạm 

vi 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Phương tiện vận chuyển 

Ô tô 

6m3 

Ô tô 

10,7m3 

Ô tô 

14,5m3 

 

AF.5217 

 

Vận chuyển 

vữa bê tông 

bằng ô tô 

chuyển trộn 

Vận chuyển 

1km tiếp 

theo ngoài 

phạm vi 

4km 

 

Ô tô chuyển trộn 

 

ca 0,504 0,334 0,227 

     
1 2 3 
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AF.52400 VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐỂ ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM BẰNG Ô TÔ 

CHUYỂN TRỘN 

           Thành phần công việc: 

 Nạp liệu tại trạm trộn, vận chuyển, quay đầu tại cửa hầm hoặc ngách hầm, lùi vào vị trí xả, 

xả vữa bê tông hầm, di chuyển về trạm trộn. 

Đơn vị tính: 100m3 

Mã  

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần  

hao phí 

Đơn 

vị 

Cự ly vận chuyển trong hầm (km) 

 0,5  1,0  1,5  2,0  2,5 

  

Ô tô chuyển trộn 

6m3 cự ly từ cửa 

hầm đến trạm trộn:   

      

AF.5241 Vận 

chuyển 

vữa bê 

tông để 

đổ bê 

tông 

trong 

hầm 

 0,5km ca 4,883 5,883 6,655 7,369 8,083 

AF.5242  1,0km ca 5,383 6,383 7,155 7,869 8,583 

AF.5243  1,5km ca 5,883 6,883 7,655 8,369 9,083 

AF.5244  2,0km ca 6,217 7,217 7,988 8,702 9,417 

AF.5245  2,5km ca 6,550 7,550 8,321 9,036 9,750 

AF.5246  3,0km ca 6,883 7,883 8,655 9,369 10,083 

AF.5247  3,5km ca 7,133 8,133 8,905 9,619 10,333 

AF.5248  4,0km ca 7,383 8,383 9,155 9,869 10,583 

    1 2 3 4 5 

 

AF.52500 VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ34 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, nhận vữa bê tông đầm lăn tại trạm trộn, vận chuyển đến vị trí đổ, đổ vữa, di chuyển 

về trạm trộn. 

Đơn vị tính: 100m3 

Mã hiệu 
Công tác 

xây dựng 

Cự ly  

vận chuyển 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 
Số lượng 

AF.5251 Vận chuyển 

vữa bê tông 

(RCC) bằng 

ôtô tự đổ 

  km Ôtô tự đổ 10T ca 2,010 

AF.5252   km Ôtô tự đổ 10T ca 2,570 

AF.5253   km Ôtô tự đổ 10T ca 3,120 

AF.5254  4 km Ôtô tự đổ 10T ca 3,660 

AF.5255  5 km Ôtô tự đổ 10T ca 4,190 

      1 

 Ghi chú: Định mức AF.52500 áp dụng đối với công tác vận chuyển vữa bê tông đường cất 

hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, sân quay. 

 
34 Định mức có mã hiệu AF.52500 đã được bổ sung nội dung ghi chú theo quy định tại mục 28 Phụ lục I Thông tư số 

09/2024/TT-BXD, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024. 
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AF.60000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP 

Hướng dẫn áp dụng: 

Công tác gia công, lắp dựng cốt thép được định mức cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt 

thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và 

các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông. 

Trường hợp cốt thép nối bằng cóc nối, thì hao phí nhân công được điều chỉnh với hệ số 0,9 

của định mức tương ứng và không tính hao phí que hàn, máy hàn 23kW. Số lượng cóc nối cốt thép 

được xác định theo hồ sơ thiết kế của công trình35. 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn, hàn nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Vận chuyển vật liệu trong 

phạm vi 30m. 

 

AF.61100 CỐT THÉP MÓNG 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu  

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn  

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

  >18 

AF.611 Cốt thép 

móng 

Vật liệu        

  Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

  Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

  Que hàn kg - 4,640 5,300 

  Nhân công 3,5/7 công 10,75 7,67 5,59 

  
 

Máy thi công        

  
 

Máy hàn 23 kW ca - 1,120 1,270 

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

     10 20 30 

 

AF.61200 CỐT THÉP BỆ MÁY 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn  

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

  >18 

AF.612 Cốt thép bệ 

máy 

Vật liệu        

  Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

  Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

  Que hàn kg - 4,820 5,300 

  
 

Nhân công 3,5/7 công 12,29 9,27 6,89 

  
 

Máy thi công        

  
 

Máy hàn 23 kW ca - 1,160 1,270 

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

     10 20 30 

 

 
35 Hướng dẫn áp dụng công tác gia công lắp dựng cốt thép đã được bổ sung theo quy định tại mục 29 Phụ lục I Thông 

tư số 09/2024/TT-BXD, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2024. 
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AF.61300 CỐT THÉP TƯỜNG 

 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

 Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép 10mm 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 

                

AF.613 Cốt thép 

tường 

Vật liệu         

  Thép tròn kg 1.005 1.005 1.005 1.005 

  Dây thép kg 16,07 16,07 16,07 16,07 

  Nhân công 3,5/7 công 12,95 13,41 14,75 15,42 

  Máy thi công         

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,400 0,400 0,400 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca - 0,014 0,028 0,034 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca - 0,014 0,028 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,034 

  
 

Máy khác % - 2 2 2 

                
    11 12 13 14 

 

 

 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

 Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí  

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép 18mm 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 

                

AF.613 Cốt thép 

tường 

Vật liệu         

  Thép tròn kg 1.020 1.020 1.020 1.020 

  Dây thép kg 9,280 9,280 9,280 9,280 

  Que hàn kg 4,640 4,640 4,640 4,640 

  Nhân công 3,5/7 công 10,28 11,22 12,35 12,88 

  Máy thi công         

  Máy hàn 23 kW ca 1,120 1,120 1,120 1,120 

  Máy cắt uốn 5 kW ca 0,320 0,320 0,320 0,320 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 

  
 

Máy khác % - 2 2 2 

                
    21 22 23 24 
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Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép >18mm 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 

                

AF.613 Cốt thép 

tường 

Vật liệu         

  Thép tròn kg 1.020 1.020 1.020 1.020 

  Dây thép kg 7,850 7,850 7,850 7,850 

  Que hàn kg 5,300 5,300 5,300 5,300 

  
 

Nhân công 3,5/7 công 8,01 8,97 9,86 10,31 

  
 

Máy thi công         

  
 

Máy hàn 23 kW ca 1,270 1,270 1,270 1,270 

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,160 0,160 0,160 0,160 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca - 0,011 0,022 0,029 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca - 0,011 0,022 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,029 

  
 

Máy khác % - 2 2 2 

                
    31 32 33 34 

 

 

 

AF.61400  CỐT THÉP CỘT, TRỤ 

 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép 10mm 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 

                

AF.614 Cốt thép 

cột, trụ 

Vật liệu         

  Thép tròn kg 1.005 1.005 1.005 1.005 

  Dây thép kg 16,07 16,07 16,07 16,07 

  Nhân công 3,5/7 công 14,14 14,50 15,94 16,67 

  
 

Máy thi công         

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,400 0,400 0,400 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca - 0,015 0,030 0,036 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca - 0,015 0,030 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,036 

  
 

Máy khác % - 2 2 2 

                
    11 12 13 14 
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Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép 18mm 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 

                

AF.614 Cốt thép 

cột, trụ 

Vật liệu         

  Thép tròn kg 1.020 1.020 1.020 1.020 

  Dây thép kg 9,280 9,280 9,280 9,280 

  Que hàn kg 4,820 4,820 4,820 4,820 

  
 

Nhân công 3,5/7 công 9,22 9,37 10,31 10,78 

  
 

Máy thi công         

  
 

Máy hàn 23 kW ca 1,160 1,160 1,160 1,160 

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,320 0,320 0,320 0,320 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 

  
 

Máy khác % - 2 2 2 

                
    21 22 23 24 

 

 

 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép >18mm 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 

                

AF.614 Cốt thép 

cột, trụ 

Vật liệu         

  Thép tròn kg 1.020 1.020 1.020 1.020 

  Dây thép kg 7,850 7,850 7,850 7,850 

  Que hàn kg 6,200 6,200 6,200 6,200 

  Nhân công 3,5/7 công 7,46 7,79 8,57 8,96 

  Máy thi công         

  
 

Máy hàn 23 kW ca 1,490 1,490 1,490 1,490 

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,160 0,160 0,160 0,160 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca - 0,011 0,022 0,029 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca - 0,011 0,022 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,029 

  
 

Máy khác % - 2 2 2 

                
    31 32 33 34 
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AF.61500  CỐT THÉP XÀ DẦM, GIẰNG 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép 10mm 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 

                

AF.615 Cốt thép 

xà dầm, 

giằng 

Vật liệu         

  Thép tròn kg 1005 1005 1005 1005 

  Dây thép kg 16,07 16,07 16,07 16,07 

  Nhân công 3,5/7 công 15,39 15,74 17,32 18,15 

  Máy thi công         

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,400 0,400 0,400 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca - 0,015 0,030 0,036 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca - 0,015 0,030 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,036 

  
 

Máy khác % - 2 2 2 

                
    11 12 13 14 

 

 

 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép 18mm 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 

                

AF.615 Cốt thép 

xà dầm, 

giằng 

Vật liệu         

  Thép tròn kg 1.020 1.020 1.020 1.020 

  Dây thép kg 9,280 9,280 9,280 9,280 

  Que hàn kg 4,700 4,700 4,700 4,700 

  Nhân công 3,5/7 công 9,24 9,58 10,53 11,01 

  
 

Máy thi công         

  
 

Máy hàn 23 kW ca 1,133 1,133 1,133 1,133 

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,320 0,320 0,320 0,320 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 

  
 

Máy khác % - 2 2 2 

                
    21 22 23 24 
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Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép >18mm 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 

                

AF.615 Cốt thép 

xà dầm, 

giằng 

Vật liệu          
Thép tròn kg 1.020 1.020 1.020 1.020 

  Dây thép kg 7,850 7,850 7,850 7,850 

  Que hàn kg 6,040 6,040 6,040 6,040 

  Nhân công 3,5/7 công 8,01 8,07 8,89 9,28 

  
 

Máy thi công         

  
 

Máy hàn 23 kW ca 1,456 1,456 1,456 1,456 

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,160 0,160 0,160 0,160 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca - 0,011 0,022 0,029 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca - 0,011 0,022 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,029 

  
 

Máy khác % - 2 2 2 

                
    31 32 33 34 

 

 

 

AF.61600 CỐT THÉP LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC 

 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép 10mm 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 

                

AF.616 Cốt thép 

lanh tô 

liền mái 

hắt, máng 

nước 

Vật liệu         

  Thép tròn kg 1.005 1.005 1.005 1.005 

  Dây thép kg 16,07 16,07 16,07 16,07 

  Nhân công 3,5/7 công 18,46 18,79 20,67 21,59 

  Máy thi công         

  Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,400 0,400 0,400 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca - 0,015 0,030 0,036 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca - 0,015 0,030 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,036 

  
 

Máy khác % - 2 2 2 

                
    11 12 13 14 

 

 



376 

 

 

 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép >10mm 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 

                

AF.616 Cốt thép 

lanh tô 

liền mái 

hắt, máng 

nước 

Vật liệu         

  Thép tròn kg 1.020 1.020 1.020 1.020 

  Dây thép kg 9,280 9,280 9,280 9,280 

  Que hàn kg 4,617 4,617 4,617 4,617 

  Nhân công 3,5/7 công 15,68 15,95 17,48 18,35 

  Máy thi công         

  
 

Máy hàn 23 kW ca 1,123 1,123 1,123 1,123 

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,320 0,320 0,320 0,320 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca - 0,012 0,025 0,031 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca - 0,012 0,025 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,031 

  
 

Máy khác % - 2 2 2 

                
    21 22 23 24 

 

 

 

AF.61700 CỐT THÉP SÀN MÁI 

 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép 10mm 

Chiều cao (m) 

 28  100  200 

            

AF.617 Cốt thép sàn 

mái 

Vật liệu        

  Thép tròn kg 1.005 1.005 1.005 

  Dây thép kg 16,07 16,07 16,07 

  Nhân công 3,5/7 công 13,90 15,30 15,99 

  Máy thi công        

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,400 0,400 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca 0,017 0,035 0,044 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca 0,017 0,035 - 

  Cần trục tháp 40 t ca - - 0,044 

  
 

Máy khác % 2 2 2 

              

      11 12 13 

 

 



377 

 

 

 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép >10mm 

Chiều cao (m) 

 28  100  200 

            

AF.617 Cốt thép sàn 

mái 

Vật liệu        

  Thép tròn kg 1.020 1.020 1.020 

  Dây thép kg 9,280 9,280 9,280 

  Que hàn kg 4,617 4,617 4,617 

  Nhân công 3,5/7 công 10,04 11,04 15,49 

  Máy thi công        

  Máy hàn 23 kW ca 1,123 1,123 1,123 

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,320 0,320 0,320 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca 0,015 0,030 0,039 

  Cần trục tháp 25 t ca 0,015 0,030 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - 0,039 

  
 

Máy khác % 2 2 2 

              

      21 22 23 

 

 

AF.61800 CỐT THÉP CẦU THANG 

 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép 10mm 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 

                

AF.618 Cốt thép 

cầu thang 

Vật liệu         

  Thép tròn kg 1.005 1.005 1.005 1.005 

  Dây thép kg 16,07 16,07 16,07 16,07 

  Nhân công 3,5/7 công 17,22 17,58 19,34 20,22 

  Máy thi công         

  Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,400 0,400 0,400 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca - 0,015 0,030 0,036 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca - 0,015 0,030 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,036 

  
 

Máy khác % - 2 2 2 

                
    11 12 13 14 

 

 

 



378 

 

 

 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép >10mm 

Chiều cao (m) 

 6  28  100  200 

                

AF.618 Cốt thép 

cầu thang 

Vật liệu         

  Thép tròn kg 1.020 1.020 1.020 1.020 

  Dây thép kg 9,280 9,280 9,280 9,280 

  Que hàn kg 4,617 4,617 4,617 4,617 

  Nhân công 3,5/7 công 13,26 13,46 14,58 15,24 

  
 

Máy thi công         

  
 

Máy hàn 23 kW ca 1,123 1,123 1,123 1,123 

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,320 0,320 0,320 0,320 

  
 

Vận thăng lồng 3 t ca - 0,015 0,030 0,036 

  
 

Cần trục tháp 25 t ca - 0,015 0,030 - 

  
 

Cần trục tháp 40 t ca - - - 0,036 

  
 

Máy khác % - 2 2 2 

                
    21 22 23 24 

 

 

 

AF.61900 CỐT THÉP THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO 

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép ≤ 10mm 

Chiều cao (m) 

  > 25 

AF.619 Cốt thép 

tháp đèn trên 

đảo 

Vật liệu       

Thép tròn kg 1.005 1.005 

Dây thép kg 16,07 16,07 

Nhân công 3,5/7 công 21,67 23,84 

Máy thi công       

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,440 0,440 

Tời điện 2 t ca 0,113 0,192 

Máy phát điện 37,5 

kVA  
ca 0,440 0,440 

     11 12 

 

  



379 

 

 

 

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép ≤ 18mm 

Chiều cao (m) 

  > 25 

AF.619 Cốt thép tháp 

đèn trên đảo 

Vật liệu    

Thép tròn kg 1.020 1.020 

Dây thép kg 9,280 9,280 

Que hàn kg 4,640 4,640 

Nhân công 3,5/7 công 18,34 20,17 

Máy thi công    

Máy hàn 23 kW ca 1,240 1,240 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,350 0,350 

Tời điện 2 t ca 0,113 0,192 

Máy phát điện 37,5 

kVA 
ca 1,240 1,240 

     21 22 

 

 

Đơn vị tính: 1tấn 

Mã 

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

vị 

Đường kính cốt thép >18mm 

Chiều cao (m) 

  > 25 

 

AF.619 

 

Cốt thép tháp 

đèn trên đảo 

Vật liệu       

Thép tròn kg 1.020 1.020 

Dây thép kg 7,850 7,850 

Que hàn kg 5,300 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 16,23 17,85 

Máy thi công       

Máy hàn 23 kW ca 1,400 1,400 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,180 0,180 

Tời điện 2 t ca 0,113 0,192 

Máy phát điện 37,5 

kVA 
ca 1,400 1,400 

     31 32 
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AF.62000 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI 

THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP VÁN KHUÔN TRƯỢT 

Thành phần công việc:  

Chuẩn bị, gia công cốt thép, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m và vận chuyển lên cao 

đến vị trí mâm sàn thao tác, lắp dựng, đặt, buộc, hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chiều 

cao đã tính bình quân trong định mức). 

AF.62100 CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn  

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

  >18 

AF.621 

 

  

  

  

Cốt thép 

lồng thang 

máy 

Vật liệu        

Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

Que hàn kg - 4,640 5,300 

Nhân công 3,5/7 công 14,78 12,42 9,94 

  Máy thi công        

  Máy hàn 23 kW ca - 1,240 1,400 

  Máy cắt uốn 5 kW ca 0,440 0,350 0,180 

  Cần trục tháp 50 t ca 0,025 0,022 0,020 

  Vận thăng 3 t ca 0,025 0,022 0,020 

     10 20 30 

 

AF.62200 CỐT THÉP SILÔ 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn  

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

  >18 

AF.622 Cốt thép 

Silô 

Vật liệu        

  Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

  Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

  Que hàn kg - 4,640 5,300 

  Nhân công 3,5/7 công 13,73 11,50 8,80 

  Máy thi công        

  Máy hàn 23 kW ca - 1,240 1,400 

  Máy cắt uốn 5 kW ca 0,440 0,350 0,180 

  
 

Cần trục tháp 50 t ca 0,025 0,022 0,020 

  
 

Vận thăng 3 t ca 0,025 0,022 0,020 

     10 20 30 



381 

 

 

 

AF.62300 CỐT THÉP ỐNG KHÓI 

 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn  

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

  >18 

AF.623 Cốt thép 

ống khói 

Vật liệu        

  Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

  Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

  Que hàn kg - 4,640 5,300 

  Nhân công 3,5/7 công 16,63 13,80 10,56 

  
 

Máy thi công     

  Máy hàn 23 kW ca - 1,240 1,400 

  Máy cắt uốn 5 kW ca 0,440 0,350 0,180 

  
 

Cần trục tháp 50 t ca 0,025 0,022 0,020 

  
 

Vận thăng 3 t ca 0,025 0,022 0,020 

    10 20 30 

 

 

 

AF.63100  CỐT THÉP GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP 

 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã 

 hiệu 

Công tác  

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

 vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

  >18 

AF.631 Cốt thép 

giếng nước, 

cáp nước 

Vật liệu        

  Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

  Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

  Que hàn kg - 4,793 6,174 

  
 

Nhân công 3,5/7 công 20,86 18,15 16,33 

  
 

Máy thi công        

  
 

Máy hàn 23 kW ca - 1,300 1,490 

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

     10 20 30 
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AF.63200  CỐT THÉP MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC 

 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác  

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

 vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 >10 

AF.632 Cốt thép 

mương cáp, 

rãnh nước 

Vật liệu       

  Thép tròn kg 1.005 1.020 

  Dây thép kg 16,07 9,280 

  Que hàn kg - 5,300 

  Nhân công 3,5/7 công 9,65 6,38 

  
 

Máy thi công       

  
 

Máy hàn 23 kW ca - 1,280 

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 

     10 20 

 

 

 

AF.63300  CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY, ỐNG XI PHÔNG, ỐNG XOẮN 

 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn  

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

  >18 

AF.633 Cốt thép ống 

cống, ống 

buy, ống xi 

phông, ống 

xoắn 

Vật liệu     

  Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

  Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

  Que hàn kg - 9,500 9,500 

  Nhân công 3,5/7 công 18,53 14,54 13,34 

  Máy thi công     

  Máy hàn 23 kW ca - 2,290 2,290 

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

    10 20 30 
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AF.64100 CỐT THÉP CẦU MÁNG THƯỜNG 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn 

 vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

  >18 

AF.641 Cốt thép cầu 

máng thường 

Vật liệu        

  Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

  Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

  Que hàn kg - 9,500 9,300 

  Nhân công 3,5/7 công 19,48 16,10 14,26 

  Máy thi công        

  
 

Máy hàn 23 kW ca - 2,290 2,240 

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

     10 20 30 

 

 

 

AF.64200 CỐT THÉP CẦU MÁNG VỎ MỎNG 

 

Đơn vị tính: 1 tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác 

xây dựng 
Thành phần hao phí 

Đơn  

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

  >18 

AF.642 Cốt thép cầu 

máng vỏ 

mỏng 

Vật liệu      

  Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

  Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

  Que hàn kg - 9,500 9,300 

  Nhân công 3,5/7 công 24,55 19,59 18,51 

  
 

Máy thi công      

  
 

Máy hàn 23 kW ca - 2,290 2,240 

  
 

Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

     10 20 30 
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AF.64300 CỐT THÉP TRỤ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN BẰNG CẦN TRỤC THÁP 

Đơn vị tính : 1tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn  

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.643 Cốt thép trụ, mũ 

trụ cầu trên cạn 

bằng cần trục tháp 

Vật liệu     

Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

 Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

 Que hàn kg - 6,500 6,930 

  Nhân công 3,5/7 công 15,95 10,78 8,97 

  Máy thi công     

  Máy hàn 23 kW ca - 1,600 1,730 

  Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

  Cần trục tháp 15 t ca 0,102 0,077 0,068 

    10 20 30 

 

 

 

 

AF.64400 CỐT THÉP TRỤ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN TRỤC THÁP 

Đơn vị tính : 1tấn 

Mã  

hiệu 

Công tác 

xây dựng 

Thành phần 

hao phí 

Đơn  

vị 

Đường kính cốt thép (mm) 

 10  18 > 18 

AF.644 Cốt thép móng, 

mố, trụ, mũ mố, 

mũ trụ cầu dưới 

nước bằng cần trục 

tháp 

Vật liệu     

Thép tròn kg 1.005 1.020 1.020 

 Dây thép kg 16,07 9,280 7,850 

 Que hàn kg - 6,500 6,930 

  Nhân công 3,5/7 công 19,10 12,94 10,76 

  Máy thi công     

  Máy hàn 23 kW ca - 1,600 1,730 

  Máy cắt uốn 5 kW ca 0,400 0,320 0,160 

  Cần trục tháp 25 t ca 0,048 0,048 0,036 

  Sà lan 200 t ca 0,048 0,048 0,036 

  Tàu kéo 150 cv ca 0,010 0,010 0,008 

    10 20 30 

 

 

 

  


